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A – NGHỊ LUẬN XÃ HỘI (4,0 điểm): 

 

Sách cung cấp cho ta nhiều kiến thức, bài học sống. Nhưng theo anh/ chị 

kiến thức từ sách và kiến thức được tích lũy từ thực tiễn cuộc sống có vai trò như 

thế nào trong việc giải quyết những vấn đề trong thực tế đời sống? 

 

B – NGHỊ LUẬN VĂN HỌC (6,0 điểm): 

 

Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh đã nhận định:  

“Tôi cho rằng muốn biết một nhà văn có vai trò như thế nào trong lịch sử 

văn học, nên trả lời câu hỏi này: Giả sử không có cây bút ấy thì bức tranh rộng 

lớn của văn học phản ánh xã hội, đất nước và tâm hồn con người qua các thời 

đại, có bị khuyết đi một chỗ nào đáng kể không? Nghĩa là đối với nhiệm vụ của 

nền văn học dân tộc, đấy có phải là một cây bút cần thiết không?” 

(Trích bài “Nhớ Nam Cao và những bài học của ông” của Giáo sư Nguyễn 

Đăng Mạnh, trong “Văn – Bồi dưỡng học sinh giỏi trung học phổ thông”) 

Bằng kiến thức đã học về văn học Việt Nam trong chương trình Ngữ văn 

lớp 12 giáo dục thường xuyên, anh/ chị hãy làm rõ nhận định trên.  

 

 

 

-  Hết  – 

 

 

 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. 
 

Họ và tên thí sinh:………………………………; Số báo danh…………………… 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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KỲ THI HỌC VIÊN GIỎI GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

Năm học: 2016 – 2017 

Khóa ngày: 24/3/2017 

    Môn: Ngữ văn - Lớp: 12 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM  

 

Câu A (4 điểm): 

I. YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG: Học viên biết cách viết một bài nghị luận xã hội 

trình bày cảm nhận vấn đề về kiến thức sách vở và kiến thức thực tiễn trong việc vận 

dụng vào thực tế (Sách cung cấp nhiều kiến thức, bài học sống. Nhưng kiến thức từ sách 

và kiến thức được tích lũy từ thực tiễn cuộc sống có vai trò như thế nào trong việc giải 

quyết những vấn đề trong thực tế đời sống). Yêu cầu bài viết phải có bố cục rõ ràng, lập 

luận chặt chẽ, diễn đạt mạch lạc, trình bày sạch sẽ, chữ viết rõ ràng, không mắc các lỗi 

về từ ngữ, câu văn, chính tả… 

II.YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC: Học viên có thể có nhiều cách trình bày, lý giải 

khác nhau, nhưng cần thể hiện được các ý cơ bản như sau: 

1. Nêu vấn đề: Sách cung cấp cho ta nhiều kiến thức; bên cạnh đó bài học thực 

tiễn đời sống cũng được con người tích lũy để trở thành kiến thức vô cùng phong phú... 

Cả hai đều có vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, tìm ra cách giải quyết những vấn 

đề thực tế đời sống… 

2. Cảm nhận về mối quan hệ giữa kiến thức sách và kiến thức thực tế đời 

sống:  

- Sách là kho tàng tri thức của nhân loại được đúc kết từ thực tế, lưu truyền qua 

nhiều thế hệ. Trong đó vấn đề quan trọng của đọc sách là giúp cho chúng ta những bài 

học kinh nghiệm về phương pháp tư duy, cách tiếp cận, nghiên cứu thực tế đời sống và 

những kinh nghiệm trong giải quyết các vấn đề đời sống… 

- Thực tế đời sống là những sự việc xảy ra trong đời sống, luôn vận động một 

cách đa dạng, phức tạp... Trong mỗi vấn đề đang diễn ra đó đều có những đặc điểm 

riêng (về mục đích; mối tương quan và quan hệ giữa người với người; trong thời gian, 

không gian, địa điểm, hoàn cảnh riêng…); do đó thực tế đời sống cũng được tích lũy để 

thành kiến thức thực tiễn của cá nhân… 

- Kiến thức từ sách và kiến thức thực tiễn đời sống có liên quan với nhau : Sách là 

những kiến thức thuộc về l  ý thuyết được đúc kết lại từ trong thực tế; còn thực tế đời 

sống là đối tượng hướng tới của sách (là đối tượng nghiên cứu, phản ánh, để được đúc 

kết lại thành lý thuyết; từ đó mà tác động lại thực tế đời sống…). 

3. Phát biểu về tầm quan trọng của việc cần phải vận dụng kiến thức tổng 

hợp để giải quyết những vấn đề trong thực tế đời sống: 

- Dù những vấn đề xảy ra trong thực tế có những đặc điểm giống hay không 

giống với trong sách, có những bài học hay trong sách, phù hợp để giải quyết vấn đề hay 

không thì ta cũng vẫn cần phải vận dụng kiến thức từ sách và kiến thức tích lũy từ thực 

tiễn đời sống để nghiên cứu; từ đó mà quyết định sự lựa chọn cách để giải quyết vấn đề 

thực tế … 

- Thường trong thực tế đời sống luôn vận động, đa dạng, phức tạp, luôn nảy sinh 

cái mới, với những đặc điểm, hoàn cảnh riêng… Do đó việc vận dụng kiến thức sách vở 

cũng như kiến thức thực tiễn để tìm cách giải quyết hiệu quả phải hết sức uyển chuyển, 

linh hoạt sao cho phù hợp, hiệu quả tối ưu trong mỗi hoàn cảnh thực tế riêng…… 

ĐỀ CHÍNH THỨC 



4. Ý nghĩa vấn đề: 

- Kiến thức từ sách có vai trò quan trọng trong đời sống; việc đọc sách là hết sức 

cần thiết… Kiến thức thực tiễn cũng có vai trò quan trọng bổ sung, cần đi vào thực tế để 

nghiên cứu, học tập… 

- Không nên giải quyết những vấn đề trong thực tế đời sống chỉ bằng kiến thức 

sách vở hoặc kiến thức thực tiễn một cách máy móc, cứng nhắc… 

III. BIỂU ĐIỂM: 

- Điểm 3- 4: Học viên thể hiện khá tốt các ý trên, bố cục rõ ràng; diễn đạt lưu 

loát, dẫn chứng phù hợp, mắc các lỗi về từ, câu không đáng kể. 

- Điểm 2: Tỏ ra hiểu vấn đề (đáp ứng được ý 3 và 4). Bố cục tương đối rõ, diễn 

đạt đôi chỗ còn lúng túng, dẫn chứng tuy ít nhưng phù hợp, còn mắc tương đối các lỗi về 

từ, câu, chính tả. 

- Điểm 1: Bài làm sơ sài, chưa hiểu được vấn đề, bố cục không rõ ràng, diễn ý lan 

man, mắc quá nhiều lỗi về từ, câu, chính tả. 

- Điểm 0:  không làm được gì, không hiểu đề, hoặc chỉ viết một vài câu không 

đáng kể. 

 

Câu B (6 điểm): 

I. YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG: Học viên biết cách viết một bài nghị luận văn học 

chứng minh một vấn đề về lý luận văn học (trình bày làm rõ nhận định của Giáo sư 

Nguyễn Đăng Mạnh: “Tôi cho rằng muốn biết một nhà văn có vai trò như thế nào trong 

lịch sử văn học, nên trả lời câu hỏi này: Giả sử không có cây bút ấy thì bức tranh rộng 

lớn của văn học phản ánh xã hội, đất nước và tâm hồn con người qua các thời đại, có bị 

khuyết đi một chỗ nào đáng kể không? Nghĩa là đối với nhiệm vụ của nền văn học dân 

tộc, đấy có phải là một cây bút cần thiết không?”). Bài viết phải hướng theo yêu cầu đề; 

có bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng chính xác và phù hợp, diễn đạt lưu loát, 

trình bày sạch sẽ, chữ viết rõ ràng; không mắc các lỗi về từ ngữ, câu văn, chính tả… 

II.YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC: Học viên có thể có nhiều cách trình bày khác 

nhau, nhưng cần thể hiện được những ý cơ bản là: 

1. Đặt vấn đề: Giới thiệu vấn đề, nêu nhận định của Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh 

… và yêu cầu của đề 

2. Giải quyết vấn đề: học viên cần thể hiện được những ý cơ bản là: 

a. Học viên cần hiểu khái quát vấn đề:  

- Nhận định của Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh đã khẳng định vai trò quan trọng 

của nhà văn với lịch sử văn học là phản ánh bức tranh rộng lớn về xã hội, đất nước và 

tâm hồn con người qua các thời đại;  

- Khẳng định sự nghiệp sáng tác của nhà văn cần thiết phải gắn bó chặt chẽ với sự 

phát triển của văn học dân tộc… 

b. Vận dụng kiến thức đã học về văn học Việt Nam trong chương trình Ngữ 

văn lớp 12 giáo dục thường xuyên để làm rõ nhận định của Giáo sư Nguyễn Đăng 

Mạnh: Học viên cần đưa những dẫn chứng để làm rõ: 

- Vai trò của nhà văn với lịch sử văn học là phản ánh bức tranh rộng lớn về xã 

hội, đất nước và tâm hồn con người qua các thời đại, … nhằm đáp ứng yêu cầu của đất 

nước, dân tộc và của nhân dân  … (cần cho dẫn chứng cụ thể và lý giải) 

- Từ đó khẳng định nếu thiếu điều đó văn học sẽ bị khuyết đi một chỗ đáng kể … 

(cần đưa dẫn chứng cụ thể và lý giải) và thấy được nhà văn ấy  là  một cây bút cần thiết 

cho văn học dân tộc…  

3. Khái quát  vai trò,  nhiệm vụ của nhà văn: 



- Nhận định của Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh đã thể hiện những vấn đề liên quan 

đến đặc trưng, chức năng và giá trị của Văn học trong phản ánh hiện thực xã hội, đất 

nước và tâm hồn con người qua các thời đại …;  

- Văn học là một loại hình nghệ thuật đòi hỏi cao ở nhà văn phải có phong cách 

nghệ thuật độc đáo, có tính sáng tạo, luôn đổi mới trong nhiệm vụ phản ánh bức tranh 

rộng lớn về xã hội, đất nước và tâm hồn con người qua các thời đại (thể hiện qua sự 

quan tâm của nhà văn đến những vấn đề về đời sống, con người; có quan điểm, cách tiếp 

cận, cái nhìn đúng trong phản ánh hiện thực; có các thủ pháp nghệ thuật sáng tạo, độc 

đáo qua cách xây dựng kết cấu, cách xây dựng hình tượng nhân vật, ngôn ngữ, các thủ 

pháp nghệ thuật… )  

- Nhà văn có vai trò không chỉ làm phong phú, phát triển nền văn hóa, văn học 

dân tộc, mà còn góp phần đấu tranh vì sự tiến bộ, lợi ích của dân tộc, nhân dân… 

 

III. BIỂU ĐIỂM: 

- Điểm 5- 6: Học viên thể hiện cảm nhận khá tốt vấn đề, biết lựa chọn những dẫn 

chứng tiêu biểu, chính xác, phù hợp để làm rõ yêu cầu đề; bố cục rõ ràng, chặt chẽ, diễn 

đạt lưu loát, lập luận giàu sức thuyết phục; mắc các lỗi về từ, câu không đáng kể. 

- Điểm 3-4: Tỏ ra hiểu vấn đề (đáp ứng được ý 2.b - có thể ý 2.a hiểu được vấn 

đề). Bố cục tương đối rõ, lập luận đôi chỗ còn lúng túng, dẫn chứng tuy ít nhưng chính 

xác, khá phù hợp, còn mắc các lỗi về từ, câu, chính tả. 

- Điểm 1-2: Bài làm sơ sài, chưa hiểu được vấn đề, thiếu dẫn chứng minh họa, bố 

cục không rõ ràng, diễn ý tối nghĩa, còn lan man; mắc quá nhiều lỗi về từ, câu, chính tả. 

- Điểm 0: lạc đề hoàn toàn, hoặc chỉ viết một vài câu không đáng kể. 

 

NHỮNG LƯU Ý VỚI GIÁM KHẢO 
1. Hướng dẫn chấm chỉ nêu những yêu cầu khái quát, có tính định hướng, giám 

khảo cần vận dụng linh hoạt vì trong quá trình làm bài, học viên có những cách trình bày 

riêng về nội dung và hình thức bài làm của mình.  

2. Với câu B, dù làm bài theo hình thức nào, học viên cũng phải theo các yêu cầu 

đề, sử dụng đúng kiến thức cơ bản và dẫn chứng từ các tác phẩm văn học lớp 12 GDTX. 

Giám khảo cũng cần đặc biệt khuyến khích những bài có ý hay, sáng tạo. 

3.Giám khảo đánh giá, cho điểm từng câu. Điểm toàn bài là điểm tổng cộng các 

câu và lấy đến 0,5 điểm; không quy tròn điểm. 
 

-----------HẾT------------ 
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KỲ THI HỌC VIÊN GIỎI GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

Năm học: 2016 – 2017 

Khóa ngày: 24/3/2017 

Môn:   TOÁN  –  Lớp: 12 

Thời gian làm bài:  150  phút (Không kể thời gian phát đề) 

(Thí sinh không phải chép đề vào giấy làm bài) 

 

 

Câu 1 (1,5 điểm)  

 Tính           I = 
4

5

0

tan xdx



     và     J = 

2

1

x ln(x 1)dx  

 

Câu 2 (1,5 điểm)  

Giải các phương trình   

1) 2 3

2 4 4log (2x ).log (16x) log x  

2) 
x 1 3x x 3 x8 8(0,5) 3.2 125 24(0,5)      

Câu 3 (3 điểm)  

Cho hàm số  y = 
2x 1

x 1




  có đồ thị (H) 

        1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (H) của hàm số. 

2) Tìm các giá trị của k để đường thẳng y = kx + 2 cắt đồ thị (H) tại 2 điểm phân biệt M, N 

sao cho tam giác OMN vuông tại O. 

3) Gọi I là giao điểm 2 đường tiệm cận của (H). Tìm trên (H) điểm P có hoành độ dương 

sao cho tiếp tuyến tại P với (H) cắt 2 đường tiệm cận tại A và B thỏa IA
2
 + IB

2
 = 40. 

 

Câu 4 (2 điểm)   

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 3 điểm A(1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 0; 1) và 

mặt cầu (S): x
2
 + y

2
 + z

2
 – x – y – z = 0.  

 1) Xét vị trí tương đối của mặt phẳng (ABC) và mặt cầu (S). 

 2) Gọi D là điểm thuộc mặt cầu (S) sao cho thể tích của tứ diện ABCD lớn nhất. Khi đó, 

tìm khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (ABC). 

 

Câu 5 ( 2 điểm) 

Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình thang có oBAD ABC 90  , AB = BC = a, 

AD = 2a. Hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với đáy (ABCD) và SA = 2a. 

Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SD. 

1) Tính thể tích khối chóp S.BCNM theo a.  

2) Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SCD) theo a. 

     

-Hết-  

 

 Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh:…………………………………….; Số báo danh…………………… 

ĐỀ CHÍNH THỨC 



HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN 12 THI HỌC VIÊN GIỎI  – NGÀY 24/3/2017 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM 

Câu 1 (1,5 điểm) 

a/  Tính  I = 

4
5

0

ta n xdx



 =  

4
2

2

0

(tan x 1) 1 ta n xdx



     

  = 

4 4 4
2 2 2

0 0 0

(1 ta n x) tan xdx 2 (1 tan x) tan xdx tan xdx

  

       

  Đặt:   t =  𝑡𝑎𝑛𝑥  => dt = (1+ tan
2
x)dx              Đổi cận:  

     

     I = 

1 1

2 4

0
0 0

t(1 t )dt 2 tdt ln cosx


     

       = 

1
4 2

1
2

0

0

t t 2
t ln

4 2 2

 
   

 
 

       = 
3 2 1 2

1 ln ln
4 2 4 2
       

b/  J = 

2

1

x ln(x 1)dx  

    Đặt:   u = ln(x+1)  =>  du = 
dx

x+1
                         

            dv = xdx    =>  chọn v = 
𝑥2

2
−

1

2
 = 

𝑥2−1

2
 

 =>  J = 

2
22 2

11

x 1 x 1 1
ln(x 1) . dx

2 2 x 1

  
  

 
 = 

2
22

11

x 1 x 1
ln(x 1) dx

2 2

  
  

 
   

           = 

2 2
2 2

1 1

x 1 1 x 3 1
ln(x 1) x ln3

2 2 2 2 4

   
       

   
  

Câu 2 (1,5 điểm) 

1) 
2 3

2 4 4log (2x ).log (16x) log x  (1) 

ĐK: x > 0 

(1) <=>   2

2 2 4 4 4log 2 log x log 16 log x 3log x    

<=> 
 

2

2

2 2 2

log x 0

1 3
1 2log x 2 log x log x

2 2



    

     
   

.  

             <=> 
   

2

2

2 2

log x 0

5 9
log x log x 2 0

4 2




   


 

              <=> 

2

2

2

log 0

log x 4

2
log x

5






  


 <=>  log2x = 4 <=>  𝑥 = 16 

So sánh ĐK nghiệm phương trình là:  x = 16 
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0,25 
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0,25 

 

 

 

 

 x      0     
𝜋

4
 

 t       0     1 



 

2) Pt: 
x 1 3x x 3 x8 8(0,5) 3.2 125 24(0,5)           

<=> 

3x x

x x 31 1
8.8 8 3.2 .2 125 24

2 2

   
      

   
 

<=>    3x 3x x x8 2 2 24 2 2 125      

<=>     x x 2x 2x x x8 2 2 2 1 2 24 2 2 125         

<=>  x x x 2 x 28 2 2 (2 ) (2 ) 2 125        

<=>  
3

3
x x 125 5

2 2
8 2

  
    

 
<=> 

x x 5
2 2

2

   

<=>

x

x 1

2 2
x 1

1
x 12 2

2



 
      



 

Câu 3 (3 điểm)  

1)  y = 
2x 1

x 1




  (H)   

  D = R\{– 1}  

  y’ = 
2

3
0, x D

(x 1)
  


 

  TCĐ: x = – 1; TCN: y = 2 

BBT :    

x                   – 1                  

y’             +                     +     

                                            2  

 y                             

       2                                           

Hàm số đồng biến trên (  ;– 1), (– 1;  ) 

Hàm số không có cực trị 

Vẽ đồ thị (H)    

2) Phương trình hoành độ giao điểm của (H) và (d): y = kx + 2: 
2x 1

kx 2 (x 1)
x 1


   


 

<=> 
2 2kx kx 3 0 ( k 12k)       

(d) cắt (C) tại 2 điểm phân biệt M, N <=> 
2

k 0
k 0 k 12

k 12k 0


   

   
 

OMN vuông tại O <=> 𝑂𝑀         𝑂𝑁         <=> 𝑂𝑀       . 𝑂𝑁       = 0  
<=> . . 0 . ( 2)( 2) 0      M N M N M N M Nx x y y x x kx kx  

<=> 
2(1 )( . ) 2 ( ) 4 0    M N M Nk x x k x x    

<=>
2 3

(1 ) 2 ( 1) 4 0    k k
k

   

<=> 
2 1 ( )

4 3 0
3 ( )

 
    

 

k n
k k

k n
  

3) Tìm trên (H) điểm P có hoành độ dương sao cho tiếp tuyến tại P với (H) cắt 2 đường tiệm 

cận tại A và B thỏa IA
2
 + IB

2
 = 40. 

Ta có: I(– 1; 2). Giả sử P(xo; yo) (H), đk: 0 , 2 o ox y  
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f(x)=2

f(x)=(2x-1)/(x+1)

x(t)=-1 , y(t)=t

f(x)=-x+2

f(x)=(x/3)+1/3

-6 -4 -2 2 4 6

-4

-2

2

4

6

8

x

y



Phương trình tiếp tuyến ( ) của (H) tại P là: 

o o
o o2 2

o o o o

2x 1 2x 13 3
y (x x ) y (x x )

x 1 (x 1) (x 1) x 1

 
      

   
  

Gọi A = ( ) ∩ TCĐ => A(xA = - 1; o o
A o2

o o o

2x 1 2(x 2)3
y ( 1 x )

(x 1) x 1 x 1

 
    

  
) 

=> A o

o

2(x 2)
1;

x 1

 
 

 
 

Gọi B = ( ) ∩ TCN => B( B o o

2

o o

3(x x ) 2x 1
2

(x 1) x 1

 
 

 
; 2) 

B o o

2

o o

3(x x ) 2x 1
2

(x 1) x 1

 
 

 
<=> B o o o o

2

o o o o

3(x x ) 2x 1 2x 2 2x 1 3
2

(x 1) x 1 x 1 x 1

    
   

   
 

=> B o o B ox x x 1 x 2x 1        

=>B  o2x 1;2  

Ta có: IA
2
 + IB

2
 = 40 <=> 

2

2o
o

o

2(x 2)
2 (2x 1 1) 40

x 1

 
     

 
 

<=> 

2

2o o
o

o

2x 4 2x 2
4(x 1) 40

x 1

   
   

 
 <=> 

2

o2

o

36
4(x 1) 40

(x 1)
  


 (**) 

Đặt: t = xo + 1 ( t > 0). Pt(**) thành: 4t
2
 – 40t + 36 = 0 => 

2

2

1 ( 1) 1

9 ( 1) 9

    

    

o

o

t x

t x
 

Với 
 

 
2 1 1 2

( 1) 1
1 1 0

      
   

   

o o
o

o o

x x l
x

x x l
 

Với 
 

 
2 1 3 4

( 1) 9
1 3 2

      
   

   

o o
o

o o

x x l
x

x x n
 

2.2 1
2 1

2 1


   


o ox y .  

Vậy điểm P(2; 1)  (H) thỏa điều kiện đề bài 

 

Câu 4 (2 điểm) (S): x
2
 + y

2
 + z

2
 – x – y – z = 0, A(1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 0; 1).  

1) Pt mp(ABC): x + y + z = 1 <=> x + y + z – 1 = 0 

(S): x
2
 + y

2
 + z

2
 – x – y – z = 0 => 

1 1 1
Tâm I( ; ; )

2 2 2

3
R

2




 


 

d(I; (ABC)) =  
I I Ix y z 1 3

63

  
  

d(I; (ABC)) < R => mặt phẳng (ABC) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là 1 đường tròn  

 

2)Tính d(D;(ABC)): 

Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của I và D trên mp(ABC) 

Xét DHK vuông tại K có: 𝐷𝐾 ≤ 𝐷𝐻 (1) 

Xét DIH có: 𝐷𝐻 ≤ 𝐷𝐼 + 𝐼𝐻 (2) 
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(1) và (2) =>  𝐷𝐾 ≤ 𝐷𝐼 + 𝐼𝐻 

Dm/c(S) => 
3

ID R
2

   và IH = d(I;(ABC)) = 
3

6
 

=> 
3 3 2 3

DK
2 6 3

    

Ta có: AB      =  −1; 1; 0 ; AC      =  −1; 0; 1  

=> [AB      ; 𝐴𝐶      ] =  1; 1; 1  

𝑉𝐴𝐵𝐶𝐷 =
1

3
DK. 𝑆𝐴𝐵𝐶 =

1

3
DK.

1

2
 [𝐴𝐵      ; 𝐴𝐶      ] =

1

6
𝐷𝐾.  3 =

 3

6
𝐷𝐾 

𝑉𝐴𝐵𝐶𝐷 đạt GTLN <=> 𝐷𝐾 đạ𝑡 𝐺𝑇𝐿𝑁 <=> 𝐷𝐾 =
2 3

3
   

 

Câu 5 (2 điểm)       

Cách 1:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Tính VS.BCNM 

Kẻ CE // BA  => ABCE là hình vuông 

 

2 3

SABC ABC

1 1 a a
V SA.S 2a.

3 3 2 3
    

Ta có: 

3

SMBC
SMBC SABC

SABC

V SM 1 1 a
V V

V SA 2 2 6
      

Tam giác ACD vuông cân tại C (AC = CD = a 2 ) 
2 3

SACD ACD

1 1 2a 2a
V SA.S 2a.

3 3 2 3
    

Ta có: 

3

SMNC
SMNC SACD

SACD

V SM SN 1 1 a
. V V

V SA SD 4 4 6
      

       

=> 

3 3 3

SBCNM SMBC SMNC

a a a
V V V

6 6 3
      (đvtt) 

2) Tính d(B;(SCD)) 

Kẻ AK SC => AK   (SCD) 

=> d(A;(SCD)) = AK 

Trong   vuông SAC có: SC = 
2 22a 4a a 6   

0, 25 
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C 
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M 



=> AK = 
SA.AC 2a.a 2 2a 3

SC 3a 6
   

Gọi E là trung điểm => BE // CD. Gọi O là giao điểm AC và BE 

=> d(B;(SCD)) = d(O;(SCD)) = 
1

2
d(A;(SCD)) = 

1 2a 3 a 3
.

2 3 3
  (đvđd). 

 

Cách 2: 

 

1) Chọn hệ trục tọa độ Axyz với gốc là A(0; 0; 0)   

B Ox => B(a; 0; 0),   

D Oy => D( 0; 2a; 0)  => C(a; a; 0) 

và S Oz => S(0; 0; 2a) 

M là trung điểm SA => M(0; 0; a) 

N là trung điểm SD => N(0; a; a) 

Ta có:  

BC      = (0;  a; 0) =>  BC       = a 

BM       = (−a; 0; a) =>  BM        = a 2 

MN       = (0;  a; 0) => BC      = 𝑀𝑁        = (0;  a; 0) => BCMN là hình bình hành 

BC      . 𝐵𝑀       = 0 => BC BM => BCMN là hình chữ nhật 

Vectơ pháp tuyến của mp(BCNM) là: 𝑛(𝐵𝐶𝑀𝑁)                =  BC      . BM         = (𝑎2; 0; a2) 

Phương trình mp(BCMN): a2 𝑥 − 𝑎 + 𝑎2z = 0 <=>  𝑎2𝑥 + 𝑎2𝑧 − 𝑎3 = 0   

=> d(S; (BCMN)) = 

3 3

4 4

0 2a a a 2

2a a

 



 

Vậy 

3

SBCMN BCMN

1 1 a 2 a
V .S .d(S;(BCMN)) .a.a 2.

3 3 2 3
    (đvtt) 

2) Tính d(B;(SCD)) 

SC     = (a; a; −2a) 

SD      = (0; 2a; −2a) 

Vectơ pháp tuyến của mp(SCD) là: 𝑛(𝑆𝐶𝐷)              =  SC     . SD       = (2𝑎2; 2𝑎2; 2a2) 

Phương trình mp(SCD): 2a2𝑥 + 2𝑎2𝑦 + 2𝑎2(z − 2a) = 0   

=> d(B; (SCD)) = 

3 3

4 4 4

2a 0 0 4a a 3

34a 4a 4a

  


 
 (đvđd). 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 
 

KỲ THI HỌC VIÊN GIỎI GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

NĂM HỌC 2016 – 2017 

Khóa ngày: 24/3/2017 

Môn: Vật lý – Lớp: 12 

Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian phát đề) 
(Thí sinh không phải chép đề vào giấy làm bài) 

A- TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm): 

Câu 1: Trên quỹ đạo của một chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O, M1, M2, M3, 

M4O, M5, M6, M7 là bảy điểm liên tiếp mà cứ sau 0,05s thì chất điểm lại đi qua các điểm đó.  

Biết tốc độ của chất điểm khi đi qua vị trí O là 20 cm/s. Biên độ dao động của chất điểm bằng 

A. 2 cm.  B. 4 cm.  C. 5 cm.  D. 6 cm. 

Câu 2: Hai con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng của hai lò xo lần lượt là k1 và k2=2k1, khối 

lượng của hai vật nặng lần lượt là m1 và m2=m1. Kích thích cho hai con lắc lò xo dao động điều hòa, 

biết rằng trong mỗi chu kỳ dao động, mỗi con lắc qua vị trí lò xo không biến dạng chỉ có một lần.  

Tỉ số cơ năng giữa con lắc thứ nhất đối với con lắc thứ hai bằng 

A. 4   B. 2   C. 0,5   D. 0,25 

Câu 3: Hai chất điểm dao động điều hòa trên một đường thẳng, có cùng vị trí cân bằng và cùng biên 

độ, có tần số f1=2 Hz và f2 =2f1. Khi hai chất điểm gặp nhau có tốc độ dao động tương ứng là v1 và 

v2, tỉ số 
𝐯𝟏

𝐯𝟐
 bằng 

A. ½    B. 4   C. 2   D. ¼  

Câu 4: Khảo sát thực nghiệm một con lắc lò xo gồm vật nhỏ 

có khối lượng 216 g và lò xo có độ cứng k, dao động dưới 

tác dụng của ngoại lực F = F0cos2πft, với F0 không đổi và f 

thay đổi được. Kết quả khảo sát ta được đường biểu diễn 

biên độ A của con lắc theo tần số f có đồ thị như hình vẽ. 

Giá trị của k xấp xỉ bằng  

  A. 13,64 N/m.  B. 12,35 N/m.    

  C. 15,64 N/m.  D. 16,71 N/m.  

Câu 5: Tại điểm O trong lòng đất đang xảy ra dư chấn của 

một trận động đất. Ở điểm A trên mặt đất có một trạm quan sát địa chấn. Tại thời điểm t0, một rung 

chuyển ở O tạo ra 2 sóng cơ (một sóng dọc, một sóng ngang) truyền thẳng đến A và tới A ở hai thời 

điểm cách nhau 5 s. Biết tốc độ truyền sóng dọc và tốc độ truyền sóng ngang trong lòng đất lần lượt 

là 8000 m/s và 5000 m/s. Khoảng cách từ O đến A bằng  

A. 115 km.   B. 15 km.   C. 66,7 km.   D. 75,1 km.  

Câu 6: Đặt điện áp u=U0cost (V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm biến trở R và tụ điện có điện 

dung C mắc nối tiếp. Khi biến trở có giá trị R=R1 và R=R2 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là 

như nhau và R2=8R1. Hệ số công suất của đoạn mạch ứng với các giá trị R1 và R2 lần lượt là 

A. 
 3

2
 và 

1

2
  B. 

1

3
 và 

2 2

3
  C. 

2 2

3
 và 

1

3
  D. 

1

2
 và 

 3

2
 

Câu 7: Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Điện áp xoay chiều đặt vào đoạn 

mạch có tần số thay đổi được. Khi tần số của dòng điện xoay chiều là f1 hoặc f2=4f1 thì cường độ 

dòng điện trong mạch có cùng giá trị. Hệ thức giữa L,C với tần số góc 1 hoặc 2 thỏa mãn hệ thức 

nào sau đây? 

A. LC= 
5

4
𝜔1
2  B. LC= 

1

4
𝜔1
2  C. LC= 

4

𝜔2
2  D. LC= 

5

4𝜔2
2 

Câu 8: Mạch chọn sóng cộng hưởng của một máy thu thanh vô tuyến gồm một cuộn cảm thuần và 

một tụ xoay. Khi điện dung của tụ là C1 thì mạch bắt được sóng có tần số f1=10 MHz, khi tụ có điện 

dung C2 thì mạch bắt được tần số f2=10 2 MHz. Khi tụ điện có điện dung C3=3C1+2C2 thì mạch 

bắt được sóng có tần số là bao nhiêu? 

A. 10 MHz  B. 30 MHz  C. 25 MHz  D. 5 MHz 

ĐỀ CHÍNH THỨC 



Câu 9: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng hai khe Y-âng, nếu dùng ánh sáng đơn sắc có bước 

sóng λ1 = 0,6 μm thì trên màn quan sát, ta thấy 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9 mm. Nếu 

dùng ánh sáng hỗn tạp gồm hai bức xạ có bước sóng λ1 và λ2 thì thấy một điểm M trên màn cùng 

màu với vân sáng trung tâm, biết M cách vân trung tâm 16,2 mm và bước sóng λ2 có giá trị từ 0,4 

μm đến 0,52 μm. Tìm bước sóng λ2. 

A. 0,40 μm.   B. 0,48 μm.   C. 0,50 μm.   D. 0,45 μm.  

Câu 10: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ: bức 

xạ đỏ có bước sóng 1=640 nm và bức xạ lục có bước sóng 2=560 nm. Trên màn quan sát, trong 

khoảng giữa ba vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có số vân sáng đỏ và vân sáng lục là  

A. 12 vân đỏ, 18 vân lục.                B. 6 vân đỏ, 7 vân lục.                

C. 12 vân đỏ, 14 vân lục.                         D. 7 vân đỏ, 8 vân lục.               

B- TỰ LUẬN (7,5 điểm): 

Bài 1 (2,0 điểm): Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo có độ cứng k=100 N/m và vật nặng có 

khối lượng m=100 g. Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống dưới làm cho lò xo dãn 3 cm rồi 

truyền cho nó vận tốc v=20 3 cm/s hướng lên. Lấy g=
2
=10 m/s

2
 

a) Xác định chu kỳ và biên độ dao động của con lắc. 

b) Trong khoảng thời gian ¼ chu kỳ đầu tiên, quãng đường vật đi được là bao nhiêu? 

Bài 2 (2,0 điểm): Đặt điện áp u=100cos(t+
𝜋

12
) V vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM và 

MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm tụ điện có điện dung C nối tiếp với điện trở R và đoạn mạch MB 

chứa cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm L và điện trở r. Biết L= rRC. Vào thời điểm t, điện áp 

giữa hai đầu MB bằng 64 V và điện áp giữa hai đầu AM là 36 V. 

a) Nhận xét độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu MB so với điện áp hai đầu AM. 

b) Tìm điện áp hiệu dụng giữa hai đầu AM và hai đầu MB. 

Bài 3 (1,5 điểm): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng S phát ra bức xạ đơn 

sắc có bước sóng 1 và khoảng vân đo được trên màn tương ứng là 1,2 mm. Trên màn có hai điểm 

M, N ở cùng phía so với vân sáng trung tâm. Hiệu khoảng cách từ M đến hai khe gấp 2,3 lần bước 

sóng 1, điểm N xa vân trung tâm hơn M một khoảng 4,2 mm. Tìm số vân sáng, vân tối giữa hai 

điểm M, N? 

Bài 4 (2,0 điểm): Sóng truyền trên một sợi dây đàn hồi dài theo phương ngược với trục Ox. Tại một 

thời điểm nào đó thì hình dạng của đoạn dây như hình vẽ. Các điểm O,M,N nằm trên dây 

a) Tính bước sóng. Viết phương trình li độ dao động của các phần tử môi trường theo x, biết tốc 

độ truyền sóng là 20 cm/s và chọn gốc thời gian là thời điểm đang xét, gốc tọa độ tại O. 

b) Sau thời điểm đó, điểm N có xu hướng đi theo hướng nào? Khoảng cách ON có giá trị bao 

nhiêu? 

 

 

 

 

 

 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. 

 

Họ và tên thí sinh:………………………………; Số báo danh…………………… 

 

 

O 

u (mm) 

x (cm) 

4 

- 4 

15 
- 2 

30 

M 

N 
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HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC VIÊN GIỎI  

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

NĂM HỌC 2016 – 2017 

Khóa ngày: 24/3/2017 

Môn: Vật lý – Lớp: 12 

Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian phát đề) 
(Thí sinh không phải chép đề vào giấy làm bài) 

 
A- TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm): mỗi câu đúng được 0,25 điểm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D B A A C B C D D C 

B- TỰ LUẬN (7,5 điểm): 

Bài 1:  

(2,0 điểm) 

 

Tần số góc = 
𝑘

𝑚
=10 rad/s 

Chu kỳ T=0,2 s 

Độ dãn của lò xo tại vị trí cân bằng: l=
𝑚 .𝑔

𝑘
=0,01 m=1 cm 

Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống dưới làm cho lò xo dãn 3 

cm rồi truyền cho nó vận tốc v=20 3 cm/s hướng lênx=2 cm 

và v=- 20 3 cm/s 

Biên độ A
2
=x

2
+
𝑣2

𝜔2
A=4 cm 

T

4
=
T

12
+

T

6
 S=2+2 3=5,46 cm  

 

0,25 

 

0,25 

0,25 

 

 

0,25 

 

0,5 

 

0,5 

Bài 2 

(2,0 điểm) 

 

L=rRC  L=rRC  ZL.ZC=rR 

tanAM=−
ZC

R
; tanMB=

ZL

r
 

tanAM tanMB=-1 

MB-AM=


2
 

điện áp giữa hai đầu MB vuông pha với điện áp hai đầu AM 
uAM
2

U0AM
2 +

uMB
2

U0MB
2 =1

362

U0AM
2 +

642

U0MB
2 =1 (1) 

ZL.ZC=rRU0LU0C=U0RU0r 

Vì uAM vuông pha uMB U0AM
2 +U0MB

2 =U0
2=100

2
(2) 

Giải (1) và (2) U0AM=60V  UAM=30 2 V 

U0MB=80V  UAM=40 2 V 

0,25 

 

0,25 

0,25 

 

0,25 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

0,25 

Bài 3 

(1,5 điểm) 

 

M
M 1

1
M

ax
2,3

D

D
x 2,3 2,3i 2,76 mm

a

   


   

  

xN=2,76+4,2=6,96 mm 

 

Vân sáng: 
2,76 ki 6,96

2,3 k 5,8

k 3;4;5

 

  

 

  

Vân tối:  
2,76 (k 0,5)i 6,96

1,8 k 5,3

k 2,3;4;5

  

  

   

0,25 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 



Bài 4 

(2,0 điểm) 

 

Dựa vào đồ thị ta có 


2
=30=60 cm 

Chu kỳ T=


v
=3s 

Tần số góc =
2π

3
 

Phương trình li độ dao động 

u=4cos(
2π

3
t-
.x

30
-
𝜋

2
) mm trong đó x tính bằng cm 

Sóng truyền từ phải sang trái nên khi ta cho hình ảnh sóng dịch 

sang bên trái thì sẽ thấy điểm N đang đi xuống 

Điểm Q có có tọa độ x=30cm  

Độ lệch pha giữa N và Q NQ=


12
 

Khoảng cách ON là 


2
+



12
=35 cm 

0,25 

0,25 

0,25 

 

 

 

0,5 

 

 

0,25 

 

0,25 

0,25 

 

GHI CHÚ :  

1) Trên đây là biểu điểm tổng quát của từng phần, từng câu. 

2) Học sinh làm bài không nhất thiết phải theo trình tự của Hướng dẫn chấm. Mọi cách giải khác, kể cả 

cách giải định tính dựa vào  ý nghĩa vật lý nào đó, lập luận đúng, có căn cứ, kết quả đúng cũng cho điểm tối 

đa tương ứng với từng bài, từng câu, từng phần của hướng dẫn chấm này. 

 











 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 
 

KỲ THI HỌC VIÊN GIỎI GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

Năm học: 2016 – 2017 

Khóa ngày:  24/3/2017 

     Môn: Sinh học     Lớp: 12 

Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian phát đề) 

(Thí sinh không phải chép đề vào giấy làm bài) 

 

A – TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): 

Câu 1: Giả sử một cây ăn quả của một loài thực vật tự thụ phấn có kiểu gen AaBb. Theo lý thuyết phát biểu nào sau 

đây sai? 

A. Nếu chiết cành từ cây này đem trồng, người ta sẽ thu được cây con có kiểu gen AaBb. 

B. Nếu gieo hạt của cây này thì có thể thu được cây con có kiểu gen đồng hợp tử trội về các gen trên. 

C. Nếu đem nuôi cấy hạt phấn của cây này rồi lưỡng bội hoá thì có thể thu được cây con có kiểu gen AaBB. 

D. Các cây con được tạo ra từ cây này bằng phương pháp nuôi cấy mô sẽ có đặc tính di truyền giống nhau và 

giống cây mẹ. 

Câu 2: Ở một loài thực vật, chiều cao của cây do 4 cặp gen (A, a; B, b; D, d; E, e) cùng quy định, các gen phân ly 

độc lập. Cứ mỗi gen trội có mặt trong kiểu gen làm cho cây cao thêm 5 cm. Cây cao nhất có chiều cao 130 cm. 

Cho phép lai P: AaBBDdee x AaBbDdEE, có bao nhiêu phát biểu đúng về kết quả F1? 

1. Có 18 kiểu gen.    3. Cây cao nhất cao 125 cm. 

2. Cây cao 115 cm chiếm tỉ lệ 31,25%. 4. Có 5 kiểu gen quy định cây cao 110 cm. 

5. Cây có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 12,5%. 

A. 4.   B. 3.   C. 2.   D. 1. 

Câu 3: Trong các phương pháp tạo giống mới không thể thiếu điều kiện nào sau đây: 

A. Lai giữa các cá thể mang biến dị khác nhau. C. Tiêm gen cần chuyển vào hợp tử. 

B. Cho sinh sản để nhân lên thành giống mới. D. Chọn lọc các biến dị phù hợp với mục tiêu đề ra 

Câu 4: Cho các thông tin sau đây: 

1. mARN sau phiên mã được trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin. 

2. Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc trên mARN thì quá trình dịch mã hoàn tất. 

3. Nhờ một enzim đặc hiệu, axit amin mở đầu được cắt khỏi chuỗi polipeptit vừa tổng hợp. 

4. mARN sau phiên mã được cắt bỏ intron, nối các exon lại với nhau thành mARN trưởng thành. 

Các thông tin về sự phiên mã và dịch mã đúng với cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là: 

A. 1 và 4  B. 2 và 4  C. 2 và 3  D. 3 và 4 

Câu 5: Quy trình kĩ thuật của liệu pháp gen không có bước nào sau đây? 

A. Tế bào mang ADN tái tổ hợp của bệnh nhân được đưa trở lại cơ thể bệnh nhân để sản sinh ra các tế bào 

bình thường thay thế tế bào bệnh. 

B. Thể truyền được gắn vào gen lành cho xâm nhập vào tế bào nhận. 

C. Dùng enzim cắt bỏ gen đột biến để chữa trị các bệnh di truyền. 

D. Dùng virut sống trong cơ thể người làm thể truyền sau khi loại bỏ đi những gen gây bệnh của virut. 

Câu 6: Trong các trường hợp sau đây, có bao nhiêu trường hợp là đột biến thể ba? 

1. Người bị hội chứng Đao.    2. Người bị hội chứng Claiphentơ. 

3. Người bị hội chứng Tơcnơ.    4. Dưa hấu tam bội không hạt. 

5. Cà chua mang gen làm chậm quá trình chín. 6. Giống lúa “gạo vàng”. 

A. 4.   B. 3.   C. 2.   D. 1. 

Câu 7: Khi nói về động vật được tạo ra do nhân bản vô tính. Nhận định nào sau đây sai? 

A. Mang đặc điểm giống hệt cá thể mẹ đã mang thai và sinh ra nó.  

B. Thường có tuổi thọ ngắn hơn so với các cá thể cùng loài sinh ra bằng phương pháp tự nhiên. 

C. Được sinh ra từ tế bào xôma, không cần có sự tham gia của nhân tế bào sinh dục. 

D. Có kiểu gen giống hệt cá thể cho nhân. 

Câu 8: Một phân tử mARN chỉ chứa 3 loại nuclêôtit là Ađênin, Uraxin, Guanin. Nhóm các bộ ba nào sau đây có 

thể có trên mạch bổ sung của gen để phiên mã ra mARN nói trên: 

A. ATX, TAG, GXA, GAA.   B. AAG, GTT, TXX, XAA. 

C. TAG, GAA, AAT, ATG.   D. AAA, XXA, TAA, TXX. 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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n 

M 

n 

c 

D 

c 

D 

A 

a 

A 

a 

B 

b 

B 

b 

Câu 9: Cho các phát biểu sau: 

1. Mỗi kiểu gen luôn có thể điều chỉnh kiểu hình của mình không giới hạn. 

2. Mỗi gen có một mức phản ứng riêng. 

3. Mức phản ứng về mỗi tính trạng thay đổi tùy kiểu gen của từng cá thể. 

4. Mức phản ứng không di truyền được. 

5. Kĩ thuật sản xuất quy định khả năng về năng suất của một giống vật nuôi hay cây trồng. 

Có bao nhiêu phát biểu đúng?  

A. 4.   B. 3.   C. 2.   D. 1. 

Câu 10: Đột biến nào sau đây khác với các loại đột biến còn lại về mặt phân loại? 

A. Đột biến làm tăng hoạt tính của enzim amilaza ở đại mạch. 

B. Đột biến gây bệnh ung thư máu ở người. 

C. Đột biến làm mất khả năng tổng hợp sắc tố trên da của người. 

D. Đột biến làm mắt lồi trở thành mắt dẹt ở ruồi giấm. 

Câu 11: Trong giao tử đực (tinh tử) của loài thực vật A có 8 nhiễm sắc thể. Các tế bào thân của loài thực vật B có 

14 nhiễm sắc thể. Thụ phấn loài B bằng hạt phấn của loài A, người ta thu được một số con lai bất thụ nhưng có 

khả năng sinh sản sinh dưỡng. Sau một số thế hệ cây lai sinh sản sinh dưỡng, người ta thu được một số cây lai 

hữu thụ. Số lượng nhiễm sắc thể của cây lai hữu thụ là 

A. 4n = 30.  B. 4n = 60.  C. 2n = 32.  D. 2n = 22. 

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về plasmit?  

A. Plasmit là một phân tử ARN.  

B. Plasmit tồn tại trong nhân tế bào.  

C. Plasmit thường được sử dụng để chuyển gen của tế bào cho vào tế bào nhận trong kỹ thuật cấy gen.  

D. Plasmit không có khả năng tự nhân đôi.  

B – TỰ LUẬN(7,0 điểm ): 

Câu 1: (2,0 điểm) Trong tế bào sinh dưỡng bình thường của 1 loài  mang các cặp gen : A, a; B, b ;D, d. Hãy xác 

định các kiểu gen có thể có của tế bào đó. 

Câu 2: (3,0 điểm) Một loài thực vật giao phấn có alen A quy định hạt tròn là trội hoàn toàn so với alen a qui định hạt 

dài; alen B qui định hạt đỏ là trội hoàn toàn so với alen b qui định hạt trắng. Hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập. 

Khi thu hoạch ở một quần thể cân bằng di truyền, người ta thu được 475 hạt tròn, trắng; 6075 hạt dài, đỏ; 1425 hạt 

tròn, đỏ; 2025 hạt dài, trắng. 

a. Hãy xác định tần số các alen (A, a; B, b) và tần số các kiểu gen của quần thể nêu trên. 

b. Nếu vụ sau mang tất cả các hạt có kiểu hình dài đỏ ra trồng thì tỉ lệ kiểu hình hạt mong đợi khi thu 

hoạch sẽ như thế nào? Giải thích. 

Câu 3: (2,0 điểm)  

Hình vẽ sau đây mô tả hai tế bào ở hai cơ thể lưỡng bội đang phân bào. Biết rằng không xảy ra đột biến; 

các chữ cái A, a, B, b, c, D, M, n kí hiệu cho các nhiễm sắc thể. 

 

 

 

 

 

 

                         

   Tế bào loài 1                                 Tế bào loài 2 

Em hãy cho biết: 

a. Tế bào loài 1, loài 2 đang diễn ra ở kì nào của quá trình phân bào? Giải thích. 

b. Xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của 2 loài trên. 

 

                                                                                  -  Hết  - 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. 

 

Họ và tên thí sinh:……………………………….; Số báo danh…………………… 



 
 

HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC VIÊN GIỎI LỚP 12 NGÀY 24/03/2017 

A – TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): Mỗi câu 0,25 điểm 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

C A D C C C A C C C A C 

 

B – TỰ LUẬN(7,0 điểm ): 

 

 

Câu 1 

2.0 

điểm 

 

*Trường hợp 1: 3 cặp gen nằm trên 3 cặp NST khác nhau: Kiểu gen là:AaBbDd.   

*Trường hợp 2: 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST khác nhau: Có thể có các kiểu gen là: 

  
ab

AB
Dd; 

aB

Ab
Dd   ; 

ad

AD
Bb  ; 

aD

Ad
Bb  ;  Aa 

bd

BD
   ;  Aa 

bD

Bd
 .        

(Thí sinh làm đúng từ 3 – 5 kiểu gen cho 0,5 điểm; đúng 6 kiểu gen mới cho 1,0 điểm)              

*Trường hợp 3: 3 cặp gen  cùng nằm trên 1 cặp NST :Có thể có các kiểu gen là : 

abd

ABD
  ; 

aBd

AbD
;  

abD

ABd
; 

Abd

aBD
. 

(Thí sinh làm đúng từ 2- 3 kiểu gen cho 0,5 điểm; đúng 4 kiểu gen mới cho 0,75 điểm)              

0,25  

 

1,0 

 

 

 

0,75 

 

Câu 2   

3.0 

điểm 

 

 Xét từng tính trạng  trong quần thể: 

- Dạng hạt: 19% hạt tròn : 81% hạt dài /→ tần số alen a = 0,9; A = 0,1 /→ cấu trúc di 

truyền gen qui định hình dạng hạt là: 0,01AA : 0,18Aa : 0,81aa 

- Màu hạt: 75% hạt đỏ : 25% hạt trắng /→ tần số alen b = 0,5; B = 0,5./ → cấu trúc di 

truyền  gen qui đinh màu hạt là:  0,25BB :  0,5Bb: 0,25bb 

- Tần số các KG của quần thể : (0,01AA : 0,18Aa : 0,81aa)x(0,25BB :  0,5Bb: 

0,25bb)/ = 0,0025 AABB : 0,005 AABb : 0,0025Aabb : 0,045 AaBB: 0,09AaBb : 

0,045Aabb : 0,2025aaBB :   0,405aaBb : 0,2025 aabb. 

 

(3x0,25= 

0,75) 

3x0,25= 

0,75) 

(0,25 

+0.5= 

0,75) 

  Các hạt dài,đỏ có tần số kiểu gen là: 1aaBB: 2aaBb = aa.(1BB : 2Bb) → Nếu đem 

các hạt hạt dài,đỏ ra trồng đời sau có  

100% aa (dài);  

(1BB : 2Bb) → Giao tử B = 1/3 + 1/3 x 2/3 = 4/6 → b = 2/6 đời sau sẽ có tỉ lệ phân li 

kiểu gen là BB = 16/36 Bb = 16/36; bb = 4/36 

 → 100%aa. (8/9B- : 1/9bb) tỉ lệ phân li kiểu hình tính (theo lí thuyết) thu được ở vụ 

sau là:  8 hạt dài đỏ(aaB-): 1 dài trắng (aabb) 

 

 

0,75 

Câu 3 

2,0 điểm 

 

- Tế bào loài 1: Ở tế bào 1 có 4 NST đơn đang phân li về mỗi cực, trong đó A~a 

và B~b là 2 cặp NST đồng dạng (hình dạng, kích thước giống nhau). Do vậy tế 

bào loài 1 đang ở kì sau của nguyên phân 

- Tế bào loài 2: Ở tế bào 2 có 4 NST đơn  kí hiệu M, n, c, D đang phân li về 

mỗi cực, 4 NST này khác nhau về cấu trúc. Do đó tế bào loài 2 đang ở kì sau 

của giảm phân 2 

(Nếu HS không giải thích chỉ nêu kì và quá trình phân bào chỉ cho nửa số điểm) 

0,5 

 

 

0,5 

 - Bộ NST lưỡng bội của loài 1: 2n = 4 (NST)  

- Bộ NST đơn bội của loài 2: n = 4 (NST)   Bộ NST lưỡng bội của loài 2: 2n 

= 8 (NST) 

0,5 

0,5 
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KỲ THI HỌC VIÊN GIỎI GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

                                     Năm học: 2016 – 2017 

                                     Khóa ngày: 24/3/2017 

   Môn: Lịch sử - Lớp: 12 

Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian phát đề) 

(Thí sinh không phải chép đề vào giấy làm bài) 

 

  

 

A – LỊCH SỬ THẾ GIỚI (4.0 điểm): 

Câu 1 (1.75 điểm): Hãy nêu khái quát những thắng lợi cuộc đấu tranh giành và 

bảo vệ độc lập của nhân dân Mỹ Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

Câu 2 (2.25 điểm): Từ những thập niên 50, 60 của thế kỷ XX, hãy cho biết tổ 

chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh nào ra đời? Nêu quá trình thành 

lập và phát triển của tổ chức đó (từ lúc thành lập đến những năm đầu thế kỷ XXI). 

B – LỊCH SỬ VIỆT NAM (6.0 điểm): 

Câu 1 (3.0 điểm): Trình bày và nhận xét chủ trương tập hợp lực lượng cách 

mạng để đấu tranh đã được đề ra tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(tháng 2 năm 1930), Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời 

Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 10 năm 1930) và Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5 năm 1941). 

Câu 2 (3.0 điểm): Trong giai đoạn từ năm 1939 đến năm 1945, hãy tìm những 

sự kiện tiêu biểu để chứng minh sự lãnh đạo kịp thời, đúng đắn và sáng tạo của 

Đảng Cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc để đưa đến thắng lợi 

trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

 

 

-  Hết  – 

 

 

 

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. 

 

Họ và tên thí sinh:……………………………; Số báo danh……………..  

ĐỀ CHÍNH THỨC 



HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ KHỐI 12 

(Hướng dẫn chấm này có 3 trang) 

 

A. Lịch sử thế giới (4.0 điểm) 

Câu 1(1.75 điểm): Hãy nêu khái quát những thắng lợi của cuộc đấu tranh giành 

và bảo vệ độc lập của nhân dân Mỹ Latinh kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

- Đầu thế kỷ XIX, các nước Mỹ Latinh sớm giành được độc lập từ Tây Ban Nha và 

Bồ Đào Nha.                    (0.25) 

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, với ưu thế kinh tế và quân sự, Mỹ đã biến nơi 

đây thành thuộc địa “sân sau” của mình.                                                           (0.25) 

- Tại Cuba: 

 + Tháng 3/1952 Mỹ lập chế độ độc tài Batixta.              (0.25) 

 + Nhân dân Cuba đấu tranh chống chế độ Batixta, mở đầu là sự kiện tấn công 

vào trại lính Môncađa ngày 26/7/1953 do Phiđen Catxtơrô lãnh đạo.               (0.25) 

 + Ngày 01/01/1959 chế độ Batixta sụp đổ, Cộng hòa Cuba ra đời.         (0.25) 

 + Để chống lại ảnh hưởng của Cuba, Mỹ đã lập ra tổ chức Liên minh vì sự 

tiến bộ (tháng 8/1961).                                                                                      (0.25) 

- Bước sang những năm 60, 70 của thế kỷ XX, phong trào đấu tranh chống Mỹ và 

chế độ tay sai thân Mỹ ở khu vực Mỹ Latinh phát triển mạnh và biến nơi đây thành 

“Lục địa bùng cháy” với sự ra đời các chính phủ dân tộc, dân chủ như; Chilê, 

Nicaragoa, Vênêxuêla...                              (0.25) 

Câu 2 (2.25 điểm): Từ những thập niên 50, 60 của thế kỷ XX, hãy cho biết tổ chức 

liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh ra đời? Nêu quá trình thành lập và 

phát triển của tổ chức đó. 

- Liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh là: Liên minh châu Âu                  (0.25) 

- Sự thành lập: 

 + 1951 có 6 nước châu Âu thành lập “Cộng đồng than thép châu Âu”.        (0.25) 

 + Năm 1957 sáu nước này thành lập “Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu” 

và “Cộng đồng kinh tế châu Âu”.                                                                        (0.25) 

 + Năm 1967 ba tổ chức này hợp nhất thành “Cộng đồng châu Âu” (EC)     (0.25) 

- Sự phát triển: 

 + Về chính trị: năm 1979 đã diễn ra cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.          (0,25) 



 + Năm 1991 các nước EC ký Hiệp ước Maxtrích và đổi lại là Liên minh châu Âu     

(EU) (0.25) 

 + Năm 1995 có 7 nước EU đã hủy bỏ sự kiểm soát đi lại của công dân.       (0.25) 

 + Năm 1999 EU đã phát hành đồng tiền chung châu Âu (EURO) và năm 2002 

chính thức được lưu hành ở các nước.                                                                

 + Năm 1990 quan hệ Việt Nam – EU được thiết lập.                                 

B – LỊCH SỬ VIỆT NAM (6.0 điểm): 

Câu 1 (3.0 điểm): Trình bày và nhận xét chủ trương tập hợp lực lượng 

cách mạng để đấu tranh đã được đề ra tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam (2/1930), Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm 

thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10/1930) và Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941). 

- Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (2/1930) 

 + Chủ trương tập hợp lực lượng gồm: công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí 

thức…đối với phú nông, trung tiểu địa chủ thì tranh thủ hoặc trung lập họ đừng để 

họ ngả về phía kẻ thù.                   (0.50) 

 + Nhận xét: Đây là sự vận dụng sáng tạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về 

quan điểm giai cấp, dân tộc, điều đó thể hiện sự đoàn kết rộng rãi toàn dân tộc và 

phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của nước ta.                                                  (0.50) 

- Hội nghị tháng 10/1930 của Đảng: 

 + Chủ trương xác định động lực của cách mạng là giai cấp công nhân và 

nông dân.                              (0.50) 

 + Nhận xét: Chủ trương này chưa đánh giá đúng khả năng cách mạng của các 

tầng lớp và giai cấp khác trong xã hội ngoài công – nông.                       (0.50) 

- Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5/1941): 

 + Chủ trương tập hợp lực lượng gồm: tất cả các tầng lớp yêu nước, không 

phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dân tộc…tập hợp lại trong một mặt trận thống nhất 

đó là Mặt trận Việt Minh, đổi tên hội Phản đế thành hội Cứu quốc.                 (0.50) 

 + Nhận xét: Mặt trận Việt Minh là thể hiện khối đại đoàn kết dân tộc và 

thông qua Mặt trận này, Đảng đã tập hợp được một lực lượng cách mạng hùng hậu, 

(0.25) 

(0.25) 

(0.25) 



động viên được sức mạnh của cả dân tộc, thực hiện nhiệm vụ số một là giải phóng 

dân tộc, giành độc lập tự do, chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và 

là sự hoàn chỉnh chuyển hướng chiến lược cách mạng của Đảng được đề ra từ Hội 

nghị Trung ương tháng 11/1939.                                                              (0.50) 

Câu 2 (3.0 điểm): Trong giai đoạn từ năm 1939 đến năm 1945, hãy tìm 

những sự kiện tiêu biểu để chứng minh sự lãnh đạo kịp thời, đúng đắn và sáng 

tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc để đưa đến 

thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

- Tháng 11/1939 Hội nghị BCH Trung ương họp ở Gia Định đã đánh dấu bước 

chuyển hướng quan trọng của Đảng là đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng 

đầu và đưa nhân dân ta bước vào thời kỳ vận động cứu nước.                         (0.50) 

- Tháng 5/1941 Hội nghị lần 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 

Đông Dương đã hoàn chỉnh chủ trương đề ra từ Hội nghị tháng 11/1939 là đặt 

nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và chủ trương thành lập Mặt trận Việt 

Nam độc lập Đồng Minh (Mặt trận Việt Minh).                                          (0.50) 

- Ngay sau khi Nhật đảo chánh Pháp (9/3/1945), ngày 12/3/1945 Thường vụ TW 

Đảng đã ra Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.         (0.50) 

- Ngày 13/8/1945 trước khi Nhật đầu hàng Đồng Minh (15/8/1945), Trung ương 

Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc, đồng thời ra 

Quân lệnh số 1, kêu gọi toàn dân khởi nghĩa.                                                  (0.50) 

- Ngày 14,15/8/1945 Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào để thông qua kế 

hoạch Tổng khởi nghĩa.                            (0.25) 

- Ngày 16,17/8/1945 Đại hội Quốc dân đã tán thành….                                   (0.25) 

- Từ 16/8 đến 28/8/1945 Đảng bộ các địa phương đã lãnh đạo nhân dân lần lượt 

đứng lên giành chính quyền trên phạm vi toàn quốc.                                        (0.25) 

- Ngày 02/9/1945 tại Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập và 

khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.               (0.25) 

 

- Hết- 
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KỲ THI HỌC VIÊN GIỎI GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

Năm học: 2016 – 2017 

Khóa ngày: 24/3/2017 

     Môn:   ĐỊA LÍ  - Lớp:12 

        Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian phát đề) 

       (Thí sinh không phải chép đề vào giấy làm bài) 

 

 

 

Câu 1 (2,0 điểm) 

          Hãy so sánh đặc điểm tự nhiên của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ với 

miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. 

 

 Câu 2 (2,0 điểm) 

          Cho bảng số liệu sau: 

Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành của nước ta 

giai đoạn 2000 – 2012 

                                                                                 (Đơn vị: tỉ đồng) 

Năm Tổng số Trồng trọt Chăn nuôi 
Dịch vụ nông 

nghiệp 

2000 129087,9 101043,7 24907,6 3136,6 

2005 183213,6 134754,5 45096,8 3362,3 

2010 540162,8 396733,7 135137,1 8292,0 

2012 746479,9 533189,1 200849,8 12441,0 

a. Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp 

theo giá trị thực tế phân theo ngành của nước ta giai đoạn 2000 – 2012. 

b. Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá trị 

thực tế phân theo ngành của nước ta giai đoạn 2000 – 2012. 

              

Câu 3 (2,0 điểm) 

          Chứng minh rằng: cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta có sự phân hóa về 

mặt lãnh thổ. Tại sao có sự phân hóa đó ? 

ĐỀ CHÍNH THỨC 



Câu 4 (2,0 điểm) 

          Dựa vào Atlat Địa Lí Việt Nam, hãy kể tên các vườn quốc gia theo ba miền 

tự nhiên ở nước ta. Thảm thực vật của vườn quốc gia Mũi Cà Mau khác với thảm 

thực vật của vườn quốc gia Bạch Mã như thế nào ? 

 

Câu 5 (2,0 điểm) 

          Dựa vào Atlat Địa Lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: 

1. Kể tên hai trung tâm công nghiệp lớn nhất của cả nước và các ngành 

công nghiệp chính giống nhau có ở cả hai trung tâm công nghiệp này ?  

 2. Hãy trình bày về tài nguyên than trong công nghiệp khai thác than ở 

nước ta (các loại, trữ lượng, phân bố). 

 

-  Hết  - 

Thí sinh được sử dụng Atlat Địa Lí Việt Nam 

      Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. 

 

Họ và tên thí sinh:………………………………; Số báo danh…………….. 



 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 
 

KỲ THI HỌC VIÊN GIỎI GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

Năm học: 2016 – 2017 

Khóa ngày: 24/3/2017 

 Môn:   ĐỊA LÍ  - Lớp:12 
         

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI 

 HỌC VIÊN GIỎI GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN  

MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12 NĂM HỌC 2016 – 2017 

 

Câu Đáp án Điểm 

Câu 1 

(2,0 đ) 

 

So sánh đặc điểm tự nhiên của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ với miền 

Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. 
 

 

- Giống nhau: 

+ Cả 2 miền đều có địa hình đồi núi và đồng bằng, trong đó diện tích 

đồi núi chiếm ưu thế. 

+ Cả 2 miền đều có khí hậu nhiệt đới gió mùa chịu ảnh hưởng của gió 

mùa Đông Bắc. 

- Khác nhau:  

+ Địa hình miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có độ cao trung bình thấp 

hơn, trong khi ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ địa hình cao chiếm ưu 

thế. 

+ Khí hậu miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ chịu tác động của gió mùa 

Đông Bắc sâu sắc hơn so với miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. 

+ Tài nguyên rừng của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ phong phú 

hơn, nhưng miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ lại có nguồn tài nguyên 

khoáng sản phong phú nhất cả nước. 

+ Những khó khăn lớn trong quá trình sử dụng tự nhiên ở miền Bắc và 

Đông Bắc Bắc Bộ là sự thất thường của thời tiết, sông ngòi. Trong khi 

ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là bão lũ, hạn hán, gió Tây khô nóng. 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 



Câu 2 

(2,0 đ) 

- Xử lí số liệu: Đơn vị: % 

Năm Tổng số Trồng trọt Chăn nuôi 
Dịch vụ nông 

nghiệp 

2000 100 78,3 19,3 2,4 

2005 100 73,6 24,6 1,8 

2010 100 73,4 25,0 1,6 

2012 100 71,4 26,8 1,8 

- Vẽ biểu đồ miền: 

+ Chính xác về khoảng cách năm.  

+ Có chú giải và tên biểu đồ. 

+ Đẹp, chính xác về số liệu trên biểu đồ. 

  (Sai, thiếu mỗi yếu tố trừ 0,25 điểm) 

0,5 

 

 

 

 

1,0 

Nhận xét: Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá trị thực tế phân theo 

ngành của nước ta giai đoạn 2000 – 2012 có sự thay đổi: 

- Ngành trồng trọt chiếm tỉ trọng lớn nhất và có xu hướng giảm. 

- Tăng tỉ trọng ngành công nghiệp, tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp có sự dao 

động nhẹ. 

 

0,5 

 

Câu 3 

(2,0 đ) 

Chứng minh rằng: cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta có sự phân hóa về mặt lãnh 

thổ. 

 Nguyên nhân của sự phân hóa trên. 

 

Hoạt động công nghiệp tập trung ở một số khu vực: 

- Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận có mức độ tập trung 

công nghiệp vào loại cao nhất cả nước, từ Hà Nội hoạt động công 

nghiệp với chuyên môn hóa khác nhau tỏa đi các hướng dọc theo các 

tuyến giao thông huyết mạch (Hải Phòng – Hạ Long – Cẩm Phả, Đáp 

Cầu – Bắc Giang, Đông Anh – Thái Nguyên, Việt Trì – Lâm Thao, Hòa 

Bình – Sơn La, Nam Định – Ninh Bình – Thanh Hóa). 

- Nam Bộ hình thành một dải công nghiệp, trong đó nổi lên các trung 

tâm công nghiệp hàng đầu nước ta như Thành phố Hồ Chí Minh, Biên 

Hòa, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một. 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 



- Dọc duyên hải miền trung, ngoài Đà nẵng là trung tâm công nghiệp 

quan trọng còn có các trung tâm công nghiệp khác như Vinh, Quy 

Nhơn, Nha Trang. 

- Ở một số khu vực còn lại, nhất là vùng  núi hoạt động công nghiệp 

phát triển chậm, phân bố phân tán, rời rạc. 

Nguyên nhân của sự phân hóa trên: 

- Các khu vực tập trung công nghiệp cao thường gắn với sự có mặt của 

tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động có tay nghề, thị trường, kết cấu 

hạ tầng và vị trí thuận lợi. 

- Các khu vực tập trung công nghiệp thấp như trung du, miền núi do 

thiếu đồng bộ của các nhân tố trên, đặc biệt là giao thông vận tải. 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

Câu 4 

(2,0 đ) 

 

Kể tên các vườn quốc gia theo ba miền tự nhiên ở nước ta. Thảm thực vật của vườn 

quốc  gia Mũi Cà mau khác với thảm thực vật của vườn quốc gia Bạch Mã ở những 

điểm nào? 

Các vườn quốc gia theo ba miền tự nhiên ở nước ta: 

- Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ: Ba Bể, Tam Đảo, Ba Vì, Bái Tử Long, 

Cát Bà, Xuân Thủy. 

- Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ: Hoàng Liên, Xuân Sơn, Cúc Phương, 

Bến En, Pù Mát, Vũ Quang, Phong Nha – Kẻ Bàng, Bạch Mã. 

- Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ: Chư Mom Ray, Kon Ka Kinh, Yok 

Đôn, Chư Yang Sin, Bidoup Núi Bà, Phước Bình, Bù Gia Mập, Núi 

Chúa, Cát Tiên, Lò Gò – Xa  Mát, Tràm Chim, Phú Quốc, U Minh 

Thượng, U Minh Hạ, Mũi Cà Mau, Côn Đảo. 

 

0,25 

 

 

0,5 

 

 

0,5 



Thảm thực vật của vườn quốc gia Mũi Cà mau khác với thảm thực vật của 

vườn quốc gia Bạch Mã ở những điểm: 

- Do nằm ở hai miền khí hậu khác nhau, có độ cao khác nhau nên thảm 

thực vật của 2 vườn khác nhau rõ rệt. 

- Vườn quốc gia Bạch Mã: thảm thực vật chủ yếu là rừng kín thường 

xanh (rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh), trảng cỏ, cây bụi. 

- Vườn quốc gia Mũi Cà Mau: chủ yếu là thảm thực vật rừng ngập mặn 

(thực vật đặc trưng gồm sú, vẹt, đước, mắm, tràm...) 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

Câu 5 

(2,0 đ) 

 

1. Tên 2 trung tâm công nghiệp lớn nhất của cả nước: Hà Nội, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

- Các ngành công nghiệp chính giống nhau có ở cả hai trung tâm công 

nghiệp này: cơ khí, lắp ráp ôtô, chế biến nông sản, sản xuất giấy - 

xenlulô, luyện kim, hóa chất, điện tử, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt – 

may. 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

2. Tài nguyên than trong công nghiệp khai thác than ở nước ta (các loại, trữ 

lượng, phân bố). 

 - Than antraxit (than đá) tập trung ở khu vực Quảng Ninh với trữ lượng 

hơn 3 tỉ tấn.  

- Than nâu phân bố ở Đồng bằng sông Hồng, có trữ lượng hàng chục tỉ tấn 

tính đến độ sâu 300 – 1000m.  

 - Than bùn có ở nhiều nơi, song tập trung nhiều ở Đồng bằng sông Cửu 

Long, đặc biệt là khu vực U Minh. 
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HẾT 
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